
SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ PHONG ĐIỀN  

 

Số: 23 /TTYT-KD 

V/v báo giá vật tư y tế phòng, chống dịch 

COVID-19  

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Phong Điền, ngày 06 tháng 01  năm 2022 

 

                    Kính gửi: Các nhà thầu cung ứng vật tư y tế 

 

Căn cứ Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế, Quyết định về 

việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong 

phòng, chống dịch COVID-19; 
Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định thành lập khung quản lý, 

tiếp nhận, điều trị người nhiễm virus SARS-Cov-2 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ 

Khu cách ly xã Điền Hải, huyện Phong Điền; 

  Căn cứ Kế hoạch số 05/THC-TTYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổ hậu cần 

trung tâm Y tế Phong Điền. 

Để làm cơ sở cho việc mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 kịp 

thời. Trung tâm Y tế Phong Điền kính đề nghị quý Công ty có khả năng cung ứng 

vật tư phòng chống dịch COVID-19. (Phụ lục danh mục nhu cầu mua sắm đính 

kèm): 

1.Cung cấp báo giá vật tư phòng, chống dịch COVID-19 theo danh mục. Giá 

thông báo là giá đã bao gồm giá và tất cả các chi phí kèm theo (vận chuyển đến đơn 

vị, thuế,….). 

2. Bản báo giá đề nghị : 

- Gửi bằng file mềm scan có dấu đỏ gửi vào địa chỉ email: 

bvpdien@thuathienhue.gov.vn và duoc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn 

- Bản giấy xin gửi phát nhanh hoặc gởi trực tiếp về địa chỉ: Trung Tâm Y tế 

Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

(SĐT:0234.3551276)  

- Thời hạn gửi báo giá : Trong vòng 3 ngày, kể từ ngày 06/01/2022 đến hết ngày 

10/01/2022  để đơn vị tiếp tục thực hiện các bước đấu thầu theo qui định. 

Trân trọng cám ơn! 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;                                                                 

- Lưu: VT.KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Lợi 

mailto:bvpdien@thuathienhue.gov.vn
mailto:duoc.bvpdien@thuathienhue.gov.vn


PHỤ LỤC DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ 

Kèm theo Công văn số: 23 /TTYT-KD ngày 06  tháng  01  năm 2022 của TTYT Phong Điền 

  

Stt Danh muc̣ Thông số kỹ thuật Quy cách 
Nhóm theo 

TT 14 
Đơn vi ̣ tính Số lượng mua 

1 

BỘ TRANG 

PHỤC CHỐNG 

DỊCH 07 MÓN 

CẤP ĐỘ 3 

*Thành phần của bộ bảo hộ phòng dịch cấp độ 3 gồm: 

 -Bộ áo quần liền mũ: 01 bộ 

- Bao giày: 01 đôi 

- Găng tay: 01 đôi 

- Khẩu trang N95: 01 cái 

- Kính chắn giọt bắn: 01 cái. 

*Thông số kỹ thuật của bộ áo quần bảo hộ y tế phòng 

chống dịch cấp độ 3 

-Bộ áo quần liền mũ và bao giày được làm từ vải 

không dệt PPPE, chống thấm, có khả năng bảo vệ 

chống vi sinh vật xâm nhập theo đường dịch, dễ sử 

dụng, mặc thoáng mát, không gây khó chịu quá mức 

cho người sử dụng, phần mũ liền bo kín khuôn mặt (hở 

phần mắt đảm bảo cho người sử dụng không bị giới 

hạn trường nhìn). Không gây dị ứng cho người mặc. 

Bề mặt phải sạch sẽ, các viền chắc chắn, kín khít. 

Khóa kéo có hãm không bị tuột. 

- Khẩu trang N95 TCVN 8389-1:2010 

- Găng tay khám sử dụng 1 lần đạt tiêu chuẩn TCVN 

6343-1:2007 

- Kính chắn giọt bắn: được làm từ nhựa PET trong 

suốt. Có thể làm sạch hoặc khử trùng, cung cấp tầm 

nhìn tốt cho người sử dụng. 

Bộ bảo hộ đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, chứng nhận  

FDA, CE, GMP 

-Size: S, M, L, XL, XXL 

-Đạt cấp độ 3 theo các chỉ tiêu kỹ thuật Quyết định 

1616/QĐ-BYT 

Gói 01 bộ 5 Bộ 300 



Stt Danh muc̣ Thông số kỹ thuật Quy cách 
Nhóm theo 

TT 14 
Đơn vi ̣ tính Số lượng mua 

2 
KHẨU TRANG 

N95 

Khẩu trang N95: 

- Chất liệu được làm từ vải SMS kháng khuẩn, 

vải không dệt, màng lọc kháng khuẩn. 

- Có các nếp gấp hình chữ V có tác dụng ôm 

kín khuôn mặt khi đeo. 

- Màu sắc: Trắng 

- Thanh nẹp mũi: Kẽm bọc nhựa có tác dụng 

kẹp khẩu trang lên sống mũi. 

- Dây đeo: Dây đeo bằng sợi polyester và 

spandex, độ giãn thun thỏa mái, giúp cho 

việc đeo, tháo khẩu trang dễ dàng, đảm bảo 

vệ sinh an toàn khi sử dụng, không gây dị 

ứng. 

- Đạt theo tiêu chuẩn NIOSH 

- Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE) đạt 99,99 % 

theo tiêu chuẩn EN 14683:2019 

- Độ vô khuẩn đạt theo tiêu chuẩn 

EN14683:2019 và theo tiêu chuẩn Dược điển 

Việt Nam: 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng EO.Gas 

1 Cái/gói, 

30 gói/ hộp 

hoặc tương 

đương 

5 Cái 300 
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